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STT Mã Sinh viên Họ tên Sinh viên Ngày sinh Lớp Chuyên ngành

1 161250513101  Đặng Quốc An 02-12-98 16Đ1 Tự động hóa

2 161250513104  LÊ ĐÌNH ÁNH BÌNH 20-04-98 16Đ1 Tự động hóa

3 161250513106  NGUYỄN VĂN ĐẠT 02-01-98 16Đ1 Tự động hóa

4 161250513109  LÊ DUY 02-10-98 16Đ1 Tự động hóa

5 161250513112  HỒ ĐẮC HẠNH 10-05-98 16Đ1 Tự động hóa

6 161250513113  Nguyễn Văn Hạnh 02-05-96 16Đ1 Tự động hóa

7 161250513116  VÕ XUÂN HIẾU 14-04-98 16Đ1 Tự động hóa

8 161250513119  PHẠM VĂN HƢNG 12-08-98 16Đ1 Tự động hóa

9 161250513117  Lƣơng Bá Huân 22-11-98 16Đ1 Tự động hóa

10 161250513120  NGUYỄN PHƢỚC BẢO HỶ 04-08-93 16Đ1 Tự động hóa

11 161250513123  BÙI THANH LÂM 12-10-98 16Đ1 Tự động hóa

12 161250513125  ĐOÀN ĐỨC LỰC 05-09-98 16Đ1 Tự động hóa

13 161250513127  NGUYỄN ĐỨC NHIỆM 28-01-98 16Đ1 Tự động hóa

14 161250513129  VÕ Ý PHI 14-08-97 16Đ1 Tự động hóa

15 161250513131  Lê Thanh Phong 01-09-96 16Đ1 Tự động hóa

16 161250513154  HOÀNG ĐỨC THẮNG 26-08-98 16Đ1 Tự động hóa

17 161250513143  TRẦN NGỌC TRÌNH 15-11-98 16Đ1 Tự động hóa

18 161250513146  Phạm Ngọc Trung 10-04-98 16Đ1 Tự động hóa

19 161250513148  TRẦN PHẠM CÔNG TÚ 05-03-98 16Đ1 Tự động hóa

20 161250513149  NGUYỄN SĨ MINH TUẤN 06-05-98 16Đ1 Tự động hóa

21 161250513150  PHẠM VĂN TUẤN 24-08-97 16Đ1 Tự động hóa

22 161250513201  Đinh Văn Ấn 12-08-96 16Đ2 Tự động hóa

23 161250513202  TRẦN ÐỨC ANH 29-12-98 16Đ2 Tự động hóa

24 161250513204  NGUYỄN VĂN BINH 01-08-98 16Đ2 Tự động hóa

25 161250513206  NGUYỄN VÕ ĐẠI 20-01-98 16Đ2 Tự động hóa

26 161250513210  VÕ VĂN HOÀI 02-10-98 16Đ2 Tự động hóa

27 161250513213  NGUYỄN DUY HỮU 12-11-97 16Đ2 Tự động hóa

28 161250513216  ĐỖ KẾT 20-12-98 16Đ2 Tự động hóa

29 161250513217  ĐINH NGỌC KHANH 19-10-98 16Đ2 Tự động hóa

30 161250513221  Nguyễn Đình Long 02-11-97 16Đ2 Tự động hóa

31 161250513223  Đặng Nhật Minh 22-12-98 16Đ2 Tự động hóa

32 161250513225  Phan Văn Nhàn 07-05-97 16Đ2 Tự động hóa

33 161250513226  Đoàn Xuân Phi 25-10-98 16Đ2 Tự động hóa

34 161250513231  NGUYỄN BẢO QUỐC 30-11-98 16Đ2 Tự động hóa

35 161250513232  NGUYỄN PHẠM CÔNG QUỐC 20-11-98 16Đ2 Tự động hóa

36 161250513233  Trƣơng Tâm Quốc 09-05-98 16Đ2 Tự động hóa

37 161250513235  LÊ NHƢ THIÊN SAO 28-10-97 16Đ2 Tự động hóa

38 161250513238  TRƢƠNG QUANG SƠN 10-02-98 16Đ2 Tự động hóa

39 161250513243  ĐỖ HỮU THIỆP 02-01-98 16Đ2 Tự động hóa

40 161250513246  Hứa Minh Thu 14-06-92 16Đ2 Tự động hóa

41 161250513301  ĐỖ TUẤN ANH 17-11-98 16Đ3 Tự động hóa

42 161250513302  BÙI VĂN BÌNH 28-10-98 16Đ3 Tự động hóa

43 161250513306  Nguyễn Đức Đạt 22-07-97 16Đ3 Tự động hóa

44 161250513308  NGUYỄN VĂN ĐÔNG 13-08-98 16Đ3 Tự động hóa

45 161250513311  PHẠM ĐỨC 04-11-98 16Đ3 Tự động hóa

46 161250513312  LÊ CÔNG DƢƠNG 04-12-98 16Đ3 Tự động hóa

47 161250513313  Cao Đắc Phong Giang 20-04-98 16Đ3 Tự động hóa
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48 161250513315  Nguyễn Nam Hiếu 24-12-97 16Đ3 Tự động hóa

49 161250513320  PHAN TẤN HƢNG 07-02-98 16Đ3 Tự động hóa

50 161250513324  THÁI THÀNH KIỆT 26-01-98 16Đ3 Tự động hóa

51 161250513325  NGUYỄN CAO LĨNH 06-01-98 16Đ3 Tự động hóa

52 161250513329  Võ Văn Minh 06-04-97 16Đ3 Tự động hóa

53 161250513355  VÕ TRƢƠNG HỒNG MINH 25-03-98 16Đ3 Tự động hóa

54 161250513330  Bùi Văn Nam 15-09-97 16Đ3 Tự động hóa

55 161250513331  NGUYỄN HỮU NGHĨA 31-10-98 16Đ3 Tự động hóa

56 161250513332  PHẠM VĂN NGHĨA 08-04-98 16Đ3 Tự động hóa

57 161250513336  Trần Văn Quyết 26-02-98 16Đ3 Tự động hóa

58 161250513338  TẠ VĂN TÂY 16-01-98 16Đ3 Tự động hóa

59 161250513342  NGUYỄN THUÝ THU 05-01-98 16Đ3 Tự động hóa

60 161250513344  PHAN THANH TRƢỞNG 29-11-98 16Đ3 Tự động hóa

61 161250513350  TRẦN ĐÌNH VƢƠNG 12-11-98 16Đ3 Tự động hóa

62 161250513351  Trần Tấn Ý 28-05-98 16Đ3 Tự động hóa

63 161250513401  NGUYỄN HOÀI BẢO 10-08-98 16Đ4 Tự động hóa

64 161250513402  NGUYỄN HỮU THẾ BẢO 16-10-98 16Đ4 Tự động hóa

65 161250513404  Trƣơng Hữu Đạt 23-01-98 16Đ4 Tự động hóa

66 161250513406  PHAN QUANG HÀ 19-09-98 16Đ4 Tự động hóa

67 161250513408  HUỲNH ĐỨC HỔ 04-05-98 16Đ4 Tự động hóa

68 161250513411  Nguyễn Hoàng Hƣng 24-02-98 16Đ4 Tự động hóa

69 161250513414  Hoàng Văn Kiệt 01-06-98 16Đ4 Tự động hóa

70 161250513454  Nguyễn Xuân Lâm 28-02-98 16Đ4 Tự động hóa

71 161250513416  LÊ THANH LIÊM 12-02-98 16Đ4 Tự động hóa

72 161250513417  Đinh Văn Linh 20-01-97 16Đ4 Tự động hóa

73 161250513418  NGUYỄN DUY LINH 08-06-98 16Đ4 Tự động hóa

74 161250513420  HỒ PHƢỚC LONG 07-03-98 16Đ4 Tự động hóa

75 161250513422  NGUYỄN HỮU NGHĨA 20-07-97 16Đ4 Tự động hóa

76 161250513425  LÊ VĂN NHẬT 08-11-98 16Đ4 Tự động hóa

77 161250513430  HỒ VĂN PHƢỚC 27-01-98 16Đ4 Tự động hóa

78 161250513431  Lê Minh Phƣớc 06-02-98 16Đ4 Tự động hóa

79 161250513432  Nguyễn Ngọc Quy 07-08-97 16Đ4 Tự động hóa

80 161250513433  HOÀNG TẤT QUÝ 10-07-97 16Đ4 Tự động hóa

81 161250513434  Trần Quốc Rạng 17-04-97 16Đ4 Tự động hóa

82 161250513435  ĐẶNG VĂN SÁNG 10-01-97 16Đ4 Tự động hóa

83 161250513437  LÊ THẾ TAM 22-01-97 16Đ4 Tự động hóa

84 161250513442  NGUYỄN VIẾT THẬP 25-12-98 16Đ4 Tự động hóa

85 161250513440  Huỳnh Thanh 23-09-97 16Đ4 Tự động hóa

86 161250513446  HUỲNH PHỤC TRƢƠNG 09-03-98 16Đ4 Tự động hóa

87 161250513445  Nguyễn Nam Trung 24-12-97 16Đ4 Tự động hóa

88 161250513447  PHẠM ANH TÚ 26-09-97 16Đ4 Tự động hóa

89 161250513448  ĐẶNG MINH TUẤN 18-02-98 16Đ4 Tự động hóa

90 161250513449  Thái Văn Vĩ 06-09-98 16Đ4 Tự động hóa

91 161250513450  Trần Ngọc Vĩnh 05-12-98 16Đ4 Tự động hóa

92 161250513102  Lê Đức Anh 18-08-96 16Đ1 Hệ thống điện

93 161250513105  TRẦN HỮU CƢƠNG 27-12-98 16Đ1 Hệ thống điện

94 161250513111  Phạm Quốc Hải 14-08-92 16Đ1 Hệ thống điện

95 161250513118  Huỳnh Quang Hùng 27-10-98 16Đ1 Hệ thống điện

96 161250513122  NGUYỄN ANH KIỆT 04-05-97 16Đ1 Hệ thống điện

97 161250513130  LÊ HỒNG PHONG 22-03-98 16Đ1 Hệ thống điện

98 161250513134  TRẦN QUANG HẢI SƠN 02-04-98 16Đ1 Hệ thống điện
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99 161250513135  LÊ PHƢỚC TẤN 17-02-98 16Đ1 Hệ thống điện

100 161250513137  Trần Phƣớc Thiện 31-07-98 16Đ1 Hệ thống điện

101 161250513138  Võ Nguyễn Huy Thoại 14-07-98 16Đ1 Hệ thống điện

102 161250513142  Trần Hoàng Tiến 28-05-98 16Đ1 Hệ thống điện

103 161250513144  NGUYỄN TẤN TRỌNG 01-01-97 16Đ1 Hệ thống điện

104 161250513203  Trần Đình Ban 10-02-96 16Đ2 Hệ thống điện

105 161250513208  HỒ NGỌC DUY 03-05-98 16Đ2 Hệ thống điện

106 161250513211  LÊ ANH HOÀNG 18-01-98 16Đ2 Hệ thống điện

107 161250513212  PHAN XUÂN HOÀNG 23-06-98 16Đ2 Hệ thống điện

108 161250513214  Đoàn Nhật Huy 01-10-98 16Đ2 Hệ thống điện

109 161250513215  NGUYỄN KHÁNH HUY 27-03-98 16Đ2 Hệ thống điện

110 161250513218  NGUYỄN PHI KHANH 19-10-95 16Đ2 Hệ thống điện

111 161250513255  ĐINH VĂN LẬP 03-05-98 16Đ2 Hệ thống điện

112 161250513220  Phan Công Lộc 30-01-97 16Đ2 Hệ thống điện

113 161250513222  NGUYỄN NGỌC HOÀNG LONG 06-03-96 16Đ2 Hệ thống điện

114 161250513224  Nguyễn Hồng Minh 30-08-98 16Đ2 Hệ thống điện

115 161250513228  Nguyễn Trung Phông 11-09-95 16Đ2 Hệ thống điện

116 161250513227  MẠC TẤN PHONG 30-01-98 16Đ2 Hệ thống điện

117 161250513229  Võ Thành Phƣơng 17-09-97 16Đ2 Hệ thống điện

118 161250513234  Phạm Anh Sâm 26-01-98 16Đ2 Hệ thống điện

119 161250513236  Đào Ngọc Sinh 24-06-98 16Đ2 Hệ thống điện

120 161250513237  ĐINH TRỌNG SƠN 14-10-98 16Đ2 Hệ thống điện

121 161250513240  NGUYỄN ĐÌNH TÂM 04-02-98 16Đ2 Hệ thống điện

122 161250513239  MAI PHƢỚC TÀI 03-06-98 16Đ2 Hệ thống điện

123 161250513253  LÊ ĐÌNH THẮNG 20-09-98 16Đ2 Hệ thống điện

124 161250513242  Nguyễn Quang Hoài Thanh 14-05-98 16Đ2 Hệ thống điện

125 161250513244  PHẠM PHÚ THỊNH 01-11-98 16Đ2 Hệ thống điện

126 161250513245  PHAN MINH THÔNG 28-01-98 16Đ2 Hệ thống điện

127 161250513249  Trƣơng Anh Tú 10-10-98 16Đ2 Hệ thống điện

128 161250513250  ĐẶNG QUANG TUẤN 06-03-98 16Đ2 Hệ thống điện

129 161250513251  TRẦN CÔNG VĂN 22-08-98 16Đ2 Hệ thống điện

130 161250513254  Phan Lê Thanh Vũ 20-07-98 16Đ2 Hệ thống điện

131 161250513304  NGUYỄN VĂN CƠ 24-04-98 16Đ3 Hệ thống điện

132 161250513353  NGUYỄN LƢƠNG CƢỜNG 02-03-98 16Đ3 Hệ thống điện

133 161250513307  Nguyễn Phúc Đạt 02-12-98 16Đ3 Hệ thống điện

134 161250513310  TRẦN HỮU ĐỒNG 25-02-98 16Đ3 Hệ thống điện

135 161250513309  TRẦN VĂN ĐÔNG 17-02-98 16Đ3 Hệ thống điện

136 161250513314  Nguyễn Khánh Hải 11-06-98 16Đ3 Hệ thống điện

137 161250513316  Phạm Văn Hoàng 25-12-98 16Đ3 Hệ thống điện

138 161250513317  CHÂU NGỌC HÙNG 17-06-98 16Đ3 Hệ thống điện

139 161250513319  Lê Minh Hƣng 24-03-98 16Đ3 Hệ thống điện

140 161250513321  NGUYỄN ĐỨC HUY 23-03-98 16Đ3 Hệ thống điện

141 161250513322  Trần Viết Gia Khanh 22-08-97 16Đ3 Hệ thống điện

142 161250513326  Nguyễn Đình Mãi 10-11-98 16Đ3 Hệ thống điện

143 161250513327  Nguyễn Quang Minh 03-10-98 16Đ3 Hệ thống điện

144 161250513333  PHAN NGỌC NGHĨA 23-05-98 16Đ3 Hệ thống điện

145 161250513334  MẠC PHÚ QUỐC 14-01-98 16Đ3 Hệ thống điện

146 161250513335  LÊ VĂN QUÝ 10-10-98 16Đ3 Hệ thống điện

147 161250513340  TRẦN VĂN THÀNH 09-08-98 16Đ3 Hệ thống điện

148 161250513341  Thái Cảnh Thiện 20-07-93 16Đ3 Hệ thống điện

149 161250513346  VÕ HOÀNG TRỌNG VĂN 11-01-98 16Đ3 Hệ thống điện
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150 161250513347  NGUYỄN TRƢỜNG VIÊN 23-04-98 16Đ3 Hệ thống điện

151 161250513348  NGUYỄN NGỌC VŨ 01-05-98 16Đ3 Hệ thống điện

152 161250513349  NGUYỄN VĂN VŨ 04-05-98 16Đ3 Hệ thống điện

153 161250513452  TRẦN NGỌC BẢO 25-09-97 16Đ4 Hệ thống điện

154 161250513403  TRẦN CÔNG CƢỜNG 03-01-98 16Đ4 Hệ thống điện

155 161250513405  Võ Trƣờng Giang 06-04-98 16Đ4 Hệ thống điện

156 161250513409  PHẠM VĂN HÒA 29-11-98 16Đ4 Hệ thống điện

157 161250513410  HỒ VĂN HOÀNG 15-11-98 16Đ4 Hệ thống điện

158 161250513412  Dƣơng Quang Huy 30-04-98 16Đ4 Hệ thống điện

159 161250513413  NGUYỄN GIA HUỲNH 20-06-98 16Đ4 Hệ thống điện

160 161250513415  VÕ THANH LÂN 04-11-98 16Đ4 Hệ thống điện

161 161250513419  LÊ XUÂN LỘC 12-07-96 16Đ4 Hệ thống điện

162 161250513424  Hồ Đăng Nhạt 06-01-98 16Đ4 Hệ thống điện

163 161250513423  HUỲNH THÁI NHÀN 29-05-96 16Đ4 Hệ thống điện

164 161250513427  DƢƠNG HOÀI PHONG 12-02-98 16Đ4 Hệ thống điện

165 161250513439  Bùi Quốc Thắng 02-09-98 16Đ4 Hệ thống điện

166 161250513441  TRƢƠNG VĂN THẢO 31-08-98 16Đ4 Hệ thống điện

167 161250513444  TRƢƠNG QUANG THỊNH 17-02-98 16Đ4 Hệ thống điện

168 161250513103  Lê Quang Anh 19-03-96 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

169 161250513107  PHÙNG TẤN ĐÔNG 25-11-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

170 161250513108  NGUYỄN CHÁNH DŨNG 09-06-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

171 161250513110  NGUYỄN THANH HẢI 02-10-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

172 161250513114  Lê Văn Hiến 21-06-97 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

173 161250513115  LÊ VĂN HIẾU 06-06-97 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

174 161250513152  HUỲNH PHƢỚC HỒ NGỌC HUY 07-07-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

175 161250513121  NGUYỄN HỮU KHOA 06-08-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

176 161250513124  Huỳnh Hồ Hoàng Long 22-09-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

177 161250513126  Lê Công Lực 20-08-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

178 161250513128  TRẦN THANH PHẬN 15-02-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

179 161250513133  PHẠM MINH QUANG 19-01-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

180 161250513136  VÕ VIẾT THANH 17-09-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

181 161250513139  NGUYỄN KHẮC THUẬN 25-11-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

182 161250513140  VÕ VĂN TIÊN 13-04-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

183 161250513141  Nguyễn Lê Đình Tiến 20-04-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

184 161250513145  Lê Chí Trung 23-09-97 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

185 161250513147  VÕ HỮU TRUNG 02-03-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

186 161250513153  PHẠM NGỌC TÚ 20-06-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

187 161250513151  VƢƠNG QUỐC VIỆT 25-12-98 16Đ1 Kỹ thuật điện tử

188 161250513205  NGUYỄN MẠNH CƢỜNG 14-08-98 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

189 161250513209  ĐỖ MINH HIẾU 15-09-98 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

190 161250513219  LÊ QUỐC KHÁNH 14-02-98 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

191 161250513230  Phạm Khoa Anh Quân 11-07-98 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

192 161250513241  Đồng Đắc Tận 13-05-98 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

193 161250513252  Lê Văn Tiên 05-05-97 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

194 161250513247  PHẠM VĂN TRIỀU 18-03-98 16Đ2 Kỹ thuật điện tử

195 161250513303  TRẦN VĂN CHÍNH 02-07-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

196 161250513305  NGÔ VĂN DANH 06-09-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

197 161250513352  TRƢƠNG CÔNG HẬU 04-06-97 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

198 161250513318  Lê Huy Hùng 03-09-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

199 161250513323  TRƢƠNG QUANG ĐÌNH KHOA 06-11-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

200 161250513328  Nguyễn Văn Minh 22-07-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử



STT Mã Sinh viên Họ tên Sinh viên Ngày sinh Lớp Chuyên ngành

201 161250513337  LÊ THANH SƠN 03-06-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

202 161250513339  Huỳnh Anh Thái 30-01-95 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

203 161250513354  Phạm Quang Trƣờng 24-04-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

204 161250513345  Lê Viết Tú 28-06-98 16Đ3 Kỹ thuật điện tử

205 161250513407  Lê Thanh Hào 05-11-97 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

206 161250513421  Lê Ngọc Nam 17-03-98 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

207 161250513426  Nguyễn Thành Nhật 20-07-98 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

208 161250513428  NGUYỄN VĂN PHÚC 07-02-98 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

209 161250513429  Trần Đình Phúc 18-03-98 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

210 161250513436  Huỳnh Tấn Sĩ 19-12-96 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

211 161250513453  Đặng Tâm 22-10-98 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

212 161250513443  ĐOÀN PHƢỚC THỊNH 05-02-98 16Đ4 Kỹ thuật điện tử

Ghi chú:

 - SV đƣợc phân đúng chuyên ngành đăng ký nguyện vọng 1
            

 - Những SV không đăng ký (nền màu vàng) đƣợc xếp vào học ngành Kỹ thuật điện tử

 - SV kiểm tra lại, nếu có sự nhầm lẫn thì báo cáo lại thầy Nguyễn Đức Quận để điều chỉnh

 - Thời gian điều chỉnh: chậm nhất ngày thứ 5 (10/11/2016)




